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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

                

 Ỉ        BÌ   

 
Bản án số: 19/2025/HS-ST 

Ngày: 26-02-2025 

CỘ G  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ  G ĨA V     AM 

Độc lập -  ự do -  ạnh phúc 

NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G  ÒA XÃ  Ộ  C Ủ  G ĨA V     AM 

            D                  ,  Ỉ        BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phạm Thị Diệu Thúy. 

Các   i thẩm nh n d n: Ông Ngô Văn Sang và bà Vũ Thị Dinh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Hảo - Th     Tòa án nhân dân huyện Thái 

Th y, tỉnh Thái Bình. 

-   i  i n  i n kiểm sát nhân  ân hu  n Thái Th   tham gia phiên tòa  

Ông Tô Tuấn Dũng - Kiểm sát viên. 

Ng y 26 tháng 02 năm 2025, tại tr  s  T a án nh n d n huyện Thái Th y, 

tỉnh Thái Bình,   t    s  th m công  hai v  án hình s  th     số 12/2025/TLST-

HS ngày 17 tháng 01 năm 2025 theo  uy t  ịnh   a v  án ra   t    số 

17/2025/ ĐXXST-HS ng y 12 tháng 02 năm 2025,  ối v i:  

Bị cáo  G  Ễ    Ị E sinh ngày 08/10/19xx, tại tỉnh Thái Bình; n i c  

trú: thôn T, xã S, huyện T, tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp:  ao  ộng t  do; gi i tính: 

nữ; d n tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; trình  ộ học vấn: 6/12; 

căn c  c công d n số xxx; con ông Nguyễn Nh  T ( ã ch t) và bà Trần Thị R sinh 

năm 19xx. Có chồng    Bùi Văn S ( ã ch t) và có 03 con, con   n sinh năm 19xx, 

con nhỏ sinh năm 20xx. Tiền án, tiền s : không. Bị cáo bị áp d ng biện pháp cấm 

 i  hỏi n i c  trú. (Có mặt) 

* Bị h i:  Ông Trần Văn Đ sinh năm 19xx; trú tại: thôn D, xã D, huyện V, 

tỉnh Thái Bình. (Vắng mặt, có   n  ề nghị   t    vắng mặt) 

* Người làm chứng  

  - Anh Nguyễn Văn H sinh năm 19xx; trú tại: thôn T, xã H, huyện V, tỉnh H  

Nam. (Vắng mặt) 

 - B  Trần Thị L sinh năm 19xx; trú tại: thôn  D, xã D, huyện V, tỉnh Thái 

Bình. (Vắng mặt) 

 Ộ  D  G V    : 

 heo các t   l  u c  tron  hồ s  v  d  n    n tạ  ph  n t  , nộ  dun  v  án 

   c t m t t nh  s u  

Khoảng 06 giờ 40 phút ng y 06/8/2024 tại  hu v c cổng Đền Ch i ( ền 

Tam T a), thuộc  ịa phận thôn Lỗ Tr ờng,  ã Th y Tr ờng, huyện Thái Th y, 
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tỉnh Thái Bình, do tranh chấp  ịa  iểm bán h ng rong, Nguyễn Thị E v  ông Trần 

Văn Đ  ảy ra m u thuẫn, cãi ch i nhau. E  ấy cán diều bằng nh a trên sạp h ng v t 

v o ng ời ông Đ. Ông Đ dùng tay phải tát 02 cái v o má trái của E, làm E ngã ra 

  ờng. Sau  ó E  i về gian h ng của mình  ấy 01 dao d i 30cm, phần cán dao bằng 

nh a m u  anh d i 10cm, phần   ỡi dao bằng  im  oại d i 20cm bản rộng 05cm 

chạy   n ch m 01 nhát v o bả vai bên trái ông Đ. Ông Đ quay ng ời  ại thì bị E 

ch m ti p v o d  i  ỉnh  ầu bên trái, má bên trái v  cánh tay trái. Ông Đ bị 

th  ng,  ao v o ôm phía sau E. Lúc n y anh Nguyễn Văn Hữu (cũng    ng ời bán 

hàng rong) chạy   n can ngăn v  gỡ dao trên tay E, cầm   n gian h ng của mình 

cất giấu. Ông Đ buông E ra thì E  i   n bồn c y  anh phía sau gian h ng của ông 

Đ  ấy ch n chống ô bằng sắt ti n  ại chỗ ông Đ, gi   ên  ịnh  ánh ti p. Ông Đ 

dùng tay cầm   ợc ch n chống ô, 02 ng ời giằng co qua  ại   m ốc chốt  ịnh vị   

trên  ầu ch n chống ô va chạm v o vùng trán  ệch trái ngo i ch n tóc của E, gây 

th  ng tích. Sau  ó ông Đ giằng   ợc ch n chống ô n m về phía bồn c y, E bị ngã 

 uống   ờng; s  việc chấm dứt. 

Hậu quả: ông Đ và E  ều bị th  ng. Ông Đ   n Trạm Y t   ã Th y Tr ờng 

s  cứu v t th  ng, sau  ó gia  ình   a   n Bệnh viện Đa  hoa tỉnh Thái Bình  iều 

trị,   n ng y 21/8/2024   ợc ra viện. E   n Trạm Y t   ã Th y Tr ờng s  cứu v t 

th  ng, sau  ó   n Bệnh viện Đa  hoa Thái Ninh  iều trị,   n ng y 12/8/2024 

  ợc ra viện. 

K t  uận giám  ịnh tổn th  ng c  thể trên ng ời sống số 481/KLTTCT-

TTPY ngày 10/9/2024 và K t  uận giám  ịnh bổ sung tổn th  ng c  thể trên ng ời 

sống số 532/KLTTCT-TTPY ngày 10/10/2024 của Trung t m pháp y - S  Y t  

Thái Bình   t  uận về th  ng tích của ông Trần Văn Đ: “Tổng tỷ  ệ tổn th  ng c  

thể do th  ng tích g y nên tại thời  iểm giám  ịnh bổ sung    14%, gồm: vùng thái 

d  ng trái có v t sẹo trung bình: 02%, bả vai trái có v t sẹo nhỏ: 01%, sau ngo i 

cánh tay trái có v t sẹo nhỏ: 01%, mặt sau 1/3 trên cẳng tay trái có v t    c bi n 

 ổi sắc tố: 0,5%, vùng má trái có v t    c da  ã bong vảy bi n  ổi sắc tố: 01%, 

vùng má trái có v t sẹo nhỏ: 03%, mẻ    ng bản ngo i    ng  ỉnh trái: 06%. 

Th  ng tích do vật sắc tác  ộng tr c ti p g y nên. 

K t  uận giám  ịnh tổn th  ng c  thể trên ng ời sống số 474/KLTTCT-

TTPY ng y 30/8/2024 của Trung t m pháp y - S  Y t  Thái Bình   t  uận về 

th  ng tích của Nguyễn Thị E: “Vùng trán  ệch trái ngo i ch n tóc có v t sẹo nhỏ. 

Tỷ  ệ tổn th  ng c  thể do th  ng tích g y nên tại thời  iểm giám  ịnh    03%. 

Th  ng tích do vật tầy cứng tác  ộng g y nên”. Ng y 08/01/2025, Nguyễn Thị E rút 

  n yêu cầu  h i tố v  án hình s . 

Tại bản   t  uận giám  ịnh số 7117/KL-KTHS ng y 01/10/2024 của Viện 

 hoa học hình s  - Bộ Công an   t  uận: Mẫu nghi máu ghi thu tại vị trí phần  ầu 

thanh tr  chính ch n chống ô g i giám  ịnh v  trên con dao g i giám  ịnh có bám 
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máu,  ều    máu ng ời v     máu của Trần Văn Đ,  hông phát hiện thấy máu của 

Nguyễn Thị E trong mẫu g i giám  ịnh. 

Cáo trạng số 21/CT-VKSTT ngày 17/01/2025 của Viện  iểm sát nh n d n 

huyện Thái Th y  ã truy tố bị cáo Nguyễn Thị E về tội “Cố   g y th  ng tích” 

theo  iểm    hoản 2 Điều 134 (thuộc tr ờng hợp quy  ịnh tại  iểm a  hoản 1 Điều 

134) Bộ  uật Hình s . 

Đối v i ông Trần Văn Đ, có h nh vi dùng tay tát v o mặt Nguyễn Thị E. 

Công an huyện Thái Th y ra  uy t  ịnh       vi phạm h nh chính    có căn cứ. 

Tại phiên t a, bị cáo Nguyễn Thị E  hông có    i n hoặc  hi u nại về h nh 

vi, quy t  ịnh của c  quan ti n h nh tố t ng, ng ời ti n h nh tố t ng; bị cáo khai 

nhận to n bộ h nh vi phạm tội nh  Cáo trạng Viện kiểm sát nh n d n huyện Thái 

Th y  ã truy tố.  

Đại diện Viện  iểm sát nh n d n huyện Thái Th y, tỉnh Thái Bình giữ 

nguyên quy t  ịnh truy tố  ối v i bị cáo;  ề nghị Hội  ồng   t   : 

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị E phạm tội “Cố   g y th  ng tích”. 

- Áp d ng  iểm    hoản 2 Điều 134 (thuộc tr ờng hợp quy  ịnh tại  iểm a 

 hoản 1 Điều 134);  iểm b, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 65 

Bộ  uật Hình s     phạt bị cáo Nguyễn Thị E từ 02 (hai) năm 03 (ba) tháng   n 02 

(hai) năm 06 (sáu) tháng tù nh ng cho h  ng án treo, thời gian th  thách từ 04 

(bốn) năm 06 (sáu) tháng   n 05 (năm) năm  ể từ ng y tuyên án s  th m. 

- Về trách nhiệm d n s : áp d ng Điều 48 Bộ  uật Hình s ; Điều 584, 585, 

586, 590 Bộ  uật d n s :  hi nhận s  thoả thuận bồi th ờng thiệt hại giữa bị cáo v  

ông Trần Văn Đ số tiền bồi th ờng    60.000.000  ồng; ông Đ  ã nhận  ủ tiền, 

 hông yêu cầu bị cáo bồi th ờng thêm gì  hác. 

- Về       vật chứng: áp d ng  iểm a  hoản 1, 2 Điều 47 Bộ  uật Hình s  v  

 iểm a, c  hoản 2,  iểm b  hoản 3 Điều 106 Bộ  uật Tố t ng hình s :  

Tịch thu tiêu hủy: 01 dao dài 30cm, cán dao bằng nh a màu xanh dài 10cm 

có in d ng chữ “  ng nghề”, mặt c n  ại ghi chữ “ a sỹ”, cán v    ỡi dao   ợc cố 

 ịnh bằng 02  inh tán, bản dao rộng 05cm, trên bản dao có chất m u n u  ỏ (nghi 

máu); 

Trả  ại cho ông Trần Văn Đ 01 ch n chống ô bằng  im  oại có tr  chính 

bằng tu p sắt d i 01m,   ờng  ính 3,4cm, cách  ầu của thanh tr  chính 04cm có 

01 mi ng  im  oại  ích th  c (5 3)cm  ể chốt giữ cố  ịnh ô, phần  ầu của thanh 

tr  chính có bám dấu v t m u n u  ỏ dạng chùi quệt, v t  o (7  4,5)cm, ½ th n 

d  i thanh tr  chính có gắn 04 ch n chống cạnh   ợc gh p nối v i nhau dạng chóp 

chữ nhật, các thanh  im  oại của ch n chống cạnh hình hộp vuông d i 58cm, rộng 

1,5cm;  hi   trạng thái m  rộng nhất    97cm,  hi thu ch n chống cạnh áp sát tr  

chính thì ch n chống ô có chiều d i 1,43m, chiều rộng th n 0,18m. 

- Bị cáo phải chịu án phí hình s  s  th m theo quy  ịnh.  
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Bị cáo  hông tranh  uận. 

Bị cáo nói  ời sau cùng: bị cáo nhận tội, bị cáo thấy rất  n hận, bị cáo  in  ỗi 

bị hại, bị cáo  ề nghị Hội  ồng   t    giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo   ợc h  ng 

mức án thấp nhất. 

  Ậ  ĐỊ   CỦA  ÒA   : 

 r n c  sở nộ  dun  v  án, căn cứ v o các t   l  u tron  hồ s  v  án  ã 

   c tr nh t n  tạ  ph  n t  ,  ộ   ồn  xét xử nhận  ịnh nh  s u: 

[1] Về việc vắng mặt bị hại tại phiên tòa: xét thấy ng ời tham gia tố t ng 

n y  ã   ợc triệu tập hợp  ệ nh ng có   n  ề nghị   t    vắng mặt tại phiên t a. 

Tại giai  oạn  iều tra, truy tố  ã có  ời  hai  ầy  ủ nên s  vắng mặt n y  hông ảnh 

h  ng   n việc   t    của v  án. Căn cứ v o Điều 292 Bộ  uật Tố t ng hình s , 

Hội  ồng   t    quy t  ịnh   t    vắng mặt ng ời tham gia tố t ng trên.  

[2] Về quy t  ịnh tố t ng, h nh vi tố t ng: h nh vi, quy t  ịnh tố t ng của 

C  quan  iều tra Công an huyện Thái Th y, Điều tra viên, Viện  iểm sát nh n d n 

huyện Thái Th y, Kiểm sát viên trong quá trình  iều tra, truy tố  ã th c hiện  úng 

về th m quyền, trình t , thủ t c quy  ịnh của Bộ  uật Tố t ng hình s ; bị cáo, bị 

hại không có    i n hoặc  hi u nại về h nh vi, quy t  ịnh của c  quan ti n h nh tố 

t ng, ng ời ti n h nh tố t ng; do  ó, các hành vi v  quy t  ịnh tố t ng của c  quan 

ti n h nh tố t ng, ng ời ti n h nh tố t ng  ã th c hiện  ều hợp pháp.  

[3] Về h nh vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Thị E: lời  hai của bị cáo tại 

phiên tòa  hông có s  thay  ổi so v i  ời  hai của bị cáo trong quá trình  iều tra, 

truy tố; bị cáo E  ã thừa nhận cáo trạng truy tố của Viện  iểm sát  ối v i bị cáo về 

tội “Cố   g y th  ng tích”     úng. Lời  hai của bị cáo phù hợp v i các t i  iệu, 

chứng cứ có trong hồ s  v  án, gồm:   n trình báo, biên bản ghi  ời  hai của bị hại 

   ông Trần Văn Đ; biên bản  hám nghiệm hiện tr ờng, s   ồ hiện tr ờng, bản ảnh 

hiện tr ờng do C  quan cảnh sát  iều tra Công an huyện Thái Th y  ập ng y 

06/8/2024; biên bản th c nghiệm  iều tra, s   ồ v  bản ảnh do C  quan Cảnh sát 

 iều tra Công an huyện Thái Th y  ập ng y 08/01/2025; Biên bản  em   t dấu v t 

th n thể của Nguyễn Thị E, ông Trần Văn Đ v  bản ảnh  èm theo do Công an  ã 

Th y Tr ờng  ập ng y 06/8/2024; Bệnh án ngoại  hoa của Bệnh viện Đa  hoa 

Thái Ninh  ối v i bệnh nh n Nguyễn Thị E; Bệnh án ngoại  hoa của Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thái Bình  ối v i bệnh nh n Trần Văn Đ; biên bản ghi  ời  hai của anh 

Nguyễn Văn H, b  Trần Thị L v  các t i  iệu  hác có trong hồ s  v  án. 

[4] Từ những chứng cứ nêu trên, Hội  ồng   t    có  ủ c  s   ể   t  uận: 

Khoảng 06 giờ 40 phút ng y 06/8/2024, tại  hu v c cổng Đền Ch i, thuộc thôn Lỗ 

Tr ờng,  ã Th y Tr ờng, huyện Thái Th y, tỉnh Thái Bình, do tranh chấp chỗ bán 

h ng rong, Nguyễn Thị E  ã dùng dao ch m vào bả vai bên trái, d  i  ỉnh  ầu bên 

trái, má bên trái và cánh tay trái ông Trần Văn Đ. Tỷ  ệ tổn th  ng c  thể do 

th  ng tích g y nên tại thời  iểm giám  ịnh    14%. 
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[5] Bị cáo    ng ời có năng   c trách nhiệm hình s , nhận thức   ợc h nh vi 

của bị cáo dùng dao bằng  im  oại ch m v o bả vai v  d  i  ỉnh  ầu, má v  cánh 

tay của bị hại g y th  ng tích    vi phạm pháp  uật nh ng vẫn th c hiện v i  ỗi cố 

  tr c ti p. H nh vi của bị cáo    nguy hiểm cho  ã hội,   m phạm   n sức  hỏe 

của ng ời  hác   ợc pháp  uật bảo vệ. 

[6] Điều 134  Bộ  uật Hình s  quy  ịnh về tội “Cố   g y th  ng tích hoặc g y 

tổn hại cho sức  hỏe của ng ời  hác” nh  sau: 

“1. Người nào cố ý g y thương tích hoặc g y tổn hại cho sức khỏe của 

người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng 

thu c m t trong các trường hợp sau đ y, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng 

g y nguy hại cho nhiều người; 

…2. Phạm t i thu c m t trong các trường hợp sau đ y, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 06 năm: 

…đ) G y thương tích hoặc g y tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ 

tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thu c m t trong các trường hợp quy 

định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này”. 

[7] Bị cáo Nguyễn Thị E  ã phạm v o tội “Cố   g y th  ng tích”, bị cáo 

phải chịu trách nhiệm hình s  theo quy  ịnh tại  iểm    hoản 2 Điều 134 (thuộc 

tr ờng hợp quy  ịnh tại  iểm a  hoản 1 Điều 134) Bộ  uật Hình s  nh  Viện  iểm 

sát nh n d n huyện Thái Th y  ã truy tố    có căn cứ. 

[8] Bị cáo    ng ời có nh n th n tốt,   y     ần  ầu bị cáo vi phạm pháp  uật. 

Ngo i  ần phạm tội n y bị cáo chấp h nh chính sách pháp  uật v  th c hiện  ầy  ủ 

các nghĩa v  của công d n và có n i c  trú rõ r ng. 

[9] X t các tình ti t tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình s  thấy: Bị cáo 

 hông phải chịu tình ti t tăng nặng trách nhiệm hình s  n o quy  ịnh tại Điều 52 

Bộ  uật Hình s . Bị cáo  ã t  nguyện bồi th ờng thiệt hại cho bị hại; th nh  h n 

khai báo, ăn năn hối cải; bị hại là ông Trần Văn Đ có   n  in giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo nên bị cáo   ợc h  ng các tình ti t giảm nhẹ trách nhiệm hình s  theo 

quy  ịnh tại  iểm b, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 Bộ  uật Hình s . 

[10] Căn cứ v o quy  ịnh của Bộ  uật Hình s , c n nhắc tính chất v  mức  ộ 

nguy hiểm cho  ã hội của h nh vi phạm tội, nh n th n ng ời phạm tội v  các tình 

ti t giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình s , Hội  ồng   t    thấy  hông cần thi t 

phải phải bắt bị cáo chấp h nh hình phạt tù m  cần áp d ng Điều 65 Bộ  uật hình 

s , cho bị cáo   ợc h  ng án treo v  ấn  ịnh thời gian th  thách, giao bị cáo cho 

chính quyền  ịa ph  ng n i bị cáo c  trú giám sát, giáo d c cùng v i s  phối hợp 

của gia  ình  ể tạo  iều  iện cho bị cáo s a chữa sai  ầm, vừa thể hiện   ợc tính 

nghiêm minh nh ng cũng thể hiện   ợc s   hoan hồng của pháp  uật. 
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 [11] Về trách nhiệm d n s : Bị cáo v  bị hại    ông Trần Văn Đ  ã t  thỏa 

thuận: Bị cáo bồi th ờng cho ông Đ 60.000.000  ồng, ông Đ  ã nhận  ủ. Nay ông 

Đ  hông yêu cầu bị cáo bồi th ờng thêm nên cần ghi nhận. 

 [12] Về       vật chứng: Đối v i 01 dao dài 30cm, cán dao bằng nh a màu 

 anh d i 10cm có in d ng chữ “  ng nghề”, mặt c n  ại ghi chữ “ a sỹ”, cán v  

  ỡi dao   ợc cố  ịnh bằng 02  inh tán, bản dao rộng 05cm, trên bản dao có chất 

m u n u  ỏ (nghi máu)    công c  bị cáo dùng phạm tội nên cần tịch thu tiêu hủy. 

Đối v i 01 ch n chống ô bằng  im  oại có tr  chính bằng tu p sắt d i 01m, 

  ờng  ính 3,4cm, cách  ầu của thanh tr  chính 04cm có 01 mi ng  im  oại  ích 

th  c (5 3)cm  ể chốt giữ cố  ịnh ô, phần  ầu của thanh tr  chính có bám dấu v t 

m u n u  ỏ dạng chùi quệt, v t  o (7  4,5)cm, ½ th n d  i thanh tr  chính có gắn 

04 ch n chống cạnh   ợc gh p nối v i nhau dạng chóp chữ nhật, các thanh  im 

loại của ch n chống cạnh hình hộp vuông d i 58cm, rộng 1,5cm,  hi   trạng thái 

m  rộng nhất    97cm,  hi thu ch n chống cạnh áp sát tr  chính thì ch n chống ô 

có chiều d i 1,43m, chiều rộng th n 0,18m có  iên quan   n v  án, c n giá trị s  

d ng nên cần trả  ại cho bị hại    ông Trần Văn Đ. 

 [13] Về án phí v  quyền  háng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình s  s  th m 

theo quy  ịnh của pháp  uật. Bị cáo, bị hại có quyền  háng cáo theo quy  ịnh tại 

Điều 331, 333 Bộ  uật Tố t ng hình s . 

Vì các lẽ trên,                          

Q  Ế  ĐỊ    

1.  uy n  ố  bị cáo Nguyễn Thị E phạm tội "Cố ý g y thương tích".  

2. Về hình phạt  áp d ng  iểm    hoản 2 Điều 134 (thuộc tr ờng hợp quy 

 ịnh tại  iểm a  hoản 1 Điều 134);  iểm b, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51; Điều 38; 

Điều 50; Điều 65 Bộ  uật Hình s     phạt bị cáo Nguyễn Thị E 02 (hai) năm 03 

(ba) tháng tù nh ng cho h  ng án treo, thời gian th  thách 04 (bốn) năm 06 (sáu) 

tháng  ể từ ng y tuyên án s  th m 26/02/2025.  

Giao bị cáo Nguyễn Thị E cho  ỷ ban nh n d n    S, huyện T, tỉnh Thái 

Bình giám sát, giáo d c trong thời gian th  thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm 

phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo d c bị cáo. Trong 

thời gian th  thách, người được hư ng án treo cố ý vi phạm ngh a v  2 l n tr  lên 

thì T a án có thể quyết định bu c người được hư ng án treo phải ch p hành hình 

phạt tù của bản án đ  cho hư ng án treo. Trường hợp người được hư ng án treo 

thay đổi nơi cư tr  thì th c hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 Luật Thi hành 

án hình s . 

3. Về trách nh  m dân sự  căn cứ  hoản 1 Điều 48 Bộ  uật Hình s ; Điều 

584, 585, 586, 590 Bộ  uật d n s  ghi nhận việc bị cáo  ã bồi th ờng to n bộ thiệt 

hại cho ông Trần Văn Đ 60.000.000  ồng. 
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4. Về xử l  vật chứn   áp d ng  iểm a  hoản 1, 2 Điều 47 Bộ  uật Hình s , 

 iểm a, c  hoản 2,  iểm b  hoản 3 Điều 106 Bộ  uật Tố t ng hình s :  

4.1. Tịch thu tiêu hủy 01 dao dài 30cm, cán dao bằng nh a màu xanh dài 

10cm có in dòng chữ “  ng nghề”, mặt c n  ại ghi chữ “ a sỹ”, cán v    ỡi dao 

  ợc cố  ịnh bằng 02  inh tán, bản dao rộng 05cm, trên bản dao có chất m u n u 

 ỏ (nghi máu);  

4.2. Trả  ại cho ông Trần Văn Đ 01 ch n chống ô bằng  im  oại có tr  chính 

bằng tu p sắt d i 01m,   ờng  ính 3,4cm, cách  ầu của thanh tr  chính 04cm có 

01 mi ng  im  oại  ích th  c (5 3)cm  ể chốt giữ cố  ịnh ô, phần  ầu của thanh 

tr  chính có bám dấu v t m u n u  ỏ dạng chùi quệt, v t  o (7  4,5)cm, ½ th n 

d  i thanh tr  chính có gắn 04 ch n chống cạnh   ợc gh p nối v i nhau dạng chóp 

chữ nhật, các thanh  im  oại của ch n chống cạnh hình hộp vuông d i 58cm, rộng 

1,5cm,  hi   trạng thái m  rộng nhất    97cm,  hi thu ch n chống cạnh áp sát tr  

chính thì ch n chống ô có chiều d i 1,43m, chiều rộng th n 0,18m. 

(Vật chứng  ang quản    tại Chi c c Thi h nh án d n s  huyện Thái Th y, 

tỉnh Thái Bình theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng ng y 20/01/2025). 

5. Về án phí  áp d ng Điều 135, Điều 136 Bộ  uật Tố t ng hình s ; Điều 23 

Nghị quy t số 326/2016/UBTV H14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Th ờng v  

 uốc hội quy  ịnh về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản    v  s  d ng án phí v  

 ệ phí T a án; bị cáo Nguyễn Thị E phải chịu 200.000  ồng án phí hình s  s  th m. 

6. Về quyền khán  cáo  áp d ng Điều 331, Điều 333 Bộ  uật Tố t ng hình 

s . Bị cáo có mặt tại phiên t a có quyền  háng cáo bản án trong hạn 15 ng y  ể từ 

ng y tuyên án s  th m 26/02/2025. Bị hại vắng mặt tại phiên t a có quyền  háng 

cáo trong thời hạn 15 ng y  ể từ ng y bản án   ợc tống  ạt hợp  ệ. 

 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Thái Bình; 

- VKSND tỉnh Thái Bình; 

- Công an tỉnh Thái Bình; 

- S  t  pháp tỉnh Thái Bình; 

- VKSND huyện Thái Th y; 

- Công an huyện Thái Th y; 

- Chi c c THADS huyện Thái Th y; 

- C  quan THA hình s ; 

- UBND xã S; 

- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- L u hồ s  v  án. 

 

 M.  Ộ  ĐỒ G XÉ  XỬ SƠ   ẨM 

  ẨM P    - C Ủ  ỌA P  Ê   ÒA 

 

 

Đã k  

 

 

 

      Phạm  hị D  u  húy 
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